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PHƯỜNG LONG BÌNHPHƯỜNG AN BÌNH

PHƯỜNG AN BÌNH

THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG AN HÒA
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BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂ M 2021 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(BIÊN TẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG BÌNH TÂN)

Bản đồ được th ành  lập b ằng  công  ng h ệ b ản đồ số, h ệ VN-2000, k inh  tuyến 
trục 107  45', m úi c h iếu 3

- Bản đồ địa  g iớ i hành  c h ính  th ực h iện th eo dự án 513;
- Bản đồ h iện trạng  sử  dụng  đất năm  2019 ph ường  Long  Bình  Tân;
- Bản đồ Điều c h ỉnh  Q uy h oạc h  sử  dụng  đất đến năm  2020 thành  ph ố Biên Hòa .

NGUỒN TÀI LIỆU CHÍNH:
ĐƠ N VỊ XÂY DỰNG

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Biên Hòa, ngày ...... tháng ..... năm ........
CHỦ TỊCH

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất x ây dựng  c ơ sở y tế

Đất k h u v ui c h ơ i, g iải trí công  cộng

CHÚ DẪN
NỘI DUNG

Đất ở tại đô thị

Đất x ây dựng  c ơ sở g iáo dục v à đào tạo

CÁC KÝ HIỆU KHÁC
Địa  g iới h ành  c h ính  tỉnh

Bệnh  v iện, trạm  y tế

Sông , suối

Đường  b ình  độ và điểm  độ c a o

Cầu

Đường  g ia o th ông  v à c h ỉ g iớ i

Ch ùa , đình , m iếu

Trường  h ọc

Trụ sở UBND ph ường

Nh à th ờ

Sân v ận động

Bưu điện

Địa  g iới h ành  c h ính  ph ường

80.8
70

Đường  điện v à hành  la ng  a n toàn

Đất th ương  m ại dịc h  v ụ

HIỆN TRẠNG KẾ  HOẠCH

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ...... tháng ..... năm ........
GIÁM ĐỐC

oo

Đất ph át triển h ạ tầng

- Bản đồ này được b iên tập từ b ản đồ Kế h oạc h  sử  dụng  đất năm  2021 th ành
ph ố Biên Hòa , tỷ lệ 1:10.000 được UBND tỉnh Đồng  Na i ph ê duyệt tại Q uyết
định số 5056/Q Đ-UBND, ng ày 31 th áng  12 năm  2020.

năm  2021 và b ản đồ điều c h ỉnh  quy h oạc h  sử  dụng  đất đến năm  2020 được
 ph ê duyệt.

- Bản đồ này k hông  th ể h iện vị trí, diện tíc h  c h uyển m ục đíc h  sử  dụng  đất của
h ộ g ia  đình , cá nh ân trong  năm  k ế h oạc h ; v iệc g iải quyết nh u cầu c h uyển m ục
đíc h  sử  dụng  đất của  h ộ g ia  đình , cá nh ân sẽ căn cứ vào c h ỉ tiêu sử  dụng  đất

Kênh , m ương

Đất c ơ sở tôn g iáo

Trườ ng CĐ
Công nghệ và quản trị Sonad ezi

Trung tâm kiểm  định đạn d ược

Siêu thị Big C

Kho ngoại quan ICD

Đại họ c Mở TPHCM (cơ sở 2)

Bệnh viện Đại họ c
Y d ược Shing Mark

Cty cổ phần
Lâm  nghiệp Miền Đông

Cty TNHH SCT Gas Việt Nam

Trung tâm d ịc h vụ
Sonad ezi

Công ty Cổ phần
 Cảng Đồng Nai

Cty TNHH
TM - DV
Thiên Năng

Nghĩa trang
GX  Tân Vinh

Giáo xứ
Bến Gỗ

Trườ ng THPT
Nguyễn Hữu Cảnh

Nghĩa địa
GX  Tân Vinh

Trườ ng CĐ
Lê Qúy Đôn

Nhà 
văn hóa

Chợ

Cty CP
xăng d ầu
Tín Nghĩa

Nghĩa địa
Miễu Bà

Văn phòng
làm  việc

Nhà thờ
Tân Vinh

Đình
Bình
Dương

Cây xăng

Cây
xăng

UBND
Phườ ng

Miễu
Bà

Trườ ng MN
Long Bình Tân

Nhà ở
công vụ Sư 309

Bưu
điện

Trạm
thu phí

Tr. MN
Phượng
Hoàng

HTX
Long Biên

Trườ ng TH
Long Bình Tân

Ngân hàng
BIDV

Công an
phườ ng

Trạm
y tế 

TT Bảo vệ
sức khỏe
LĐ & MT
tỉnh ĐN

Nhà
VHKP 2

Ngân hàng
HD Bank

Cty Ved an
(văn phòng)

Miếu b à
Ngũ Hành

Nhà VH
KP Thái Hòa

Nhà VHKP
Long Điền

Cty Đông Hải
(kho gỗ)

Sân b óngChùa
Long Phú

Cty TNHH TM và SX
hàng hóa Mê Kông

X ưởng gỗ

Cảng vụ
Đồng Nai

Ngân hàng
HD Bank

CTy  TNHH Bồn Áp Lực
 SUN - NETSUREN

Cty TNHH 
Kim  Cương 
Sao Sáng

CTy TNHH 
Furkiweb  
Việt Nam

Cty TNHH
 Syngenta VN

CTy TNHH 
Chien You Việt Nam

Nhà m áy
X ử lý Nước thải

Cty TNHH
 Chăn Nuôi 
CP Việt Nam

Cty TNHH Cargill VNCty TNHH Thép
 SeAH Việt Nam CTy Gia công 

và Dịc h vụ 
thép Sài Gòn

Cty TNHH
 Betagoo-Thai

 Luxe Vina Feed  W ill

Cty TNHH CN
 Cao Su Tajan

Cty sản xuất sản phẩm
 mạ công nghiệp VINGAL

Cty TNHH 
Máy xây d ựng 
Vi Trác

Cty TNHH 
Urai Phanic h
 (Việt Nam )

CTy TNHH 
Nippon Paint Việt Nam

Cty CP CN 
Tung Kuang

Công Ty
 TNHH Ôxy 

Trườ ng cao đẳng nghề số  8

CTy TNHH 
Novartis VN

CTy TNHH 
Hoành Thân 
Việt Nam

Cty TNHH Công nghiệp
 Fu Sheng (Việt Nam)

CTy TNHH
 SITTO  Việt Nam

Cty TNHH 
Duy Hiếu

Công Ty CP VINA

Cty TNHH TM
 Vĩnh Phú

CTy TNHH 
Sợi Tainan VN

Cty TNHH 
E & T VN

Cty TNHH 
Kỹ thuật điện
 tử chính xác
 W ei-Mo

CTy TNHH
 Shinkwang 
Việt Nam

Cty Liên ố ng
 Gang Cầu Đại Việt

CTy TNHH
 Grob est Ind ustria (Việt Nam )

CTy HH Sợi Tainan VN

Cục Hậu cần

HTX  
Long Biên

Đại họ c Mở 
TPHCM (cơ sở 2)

Trung đoàn 31 - Sư 309
Trung đoàn 31 - Sư 309

Trung đoàn 31 - Sư 309

Trung đoàn 31
 Sư 309

Cục Quản Lý X e Máy - J250

Cục Quản Lý X e Máy - J250

Trườ ng Cao đẳng Kỹ thuật Vinhem pic h

Lữ Đoàn 972

Lữ Đoàn 972

X ưởng X 201

X ưởng X 201

Cây xăng

X ưởng 
gỗ

Văn phòng
Khu phố  3A

Trườ ng Mầm  Non 
Họ a Mi

Trạm
quan trắc

Trạm quản lý
đườ ng sông
số 10

Phòng 
PC25(PC68)

Nhà
VH KP 1 Nhà VH

KP 3

Nhà 
VH KP 1

Khu TDTT

Hội trườ ng ô 1 
Kp 1

Khu TDTT

DNTN
Quố c Bình

Công Ty 
TNHH Anh Vinh

Chợ
tư nhân











TMD

DHT

DYT

DGD

DKV
DYT

DHT

ODT

DKV

TMD

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT
ODT

DGD

ODT

ODTDKV

ODT

ODTODT

TON

TON

ODT

TMD

ODT

DHT

Kho, cảng
 xăng d ầu

Cảng Đồng Nai 
(m ở rộng)

Kho - b ã i lưu trữ hàng hóa
 (Công ty TNHH Hữu Trọ ng)

Dự á
n ch
ố ng 
ngập
 úng
 khu
 vực
 

Suố
i Ch
ùa, s
uố i B
à Lú
a và
 Suố
i Cầ
u Qu
an

Dự án chố ng ngập úng khu vực

Suố i Chùa, suố i Bà Lúa và Suố i Cầu Quan

Trườ ng TH 
Long Bình Tân 

Bệnh viện Điều d ưỡ ng -
 Phục hồi chức năng II 
(Bộ Công trương)

Trườ ng Tiểu họ c 
Long Bình Tân 2

Điểm  d u lịc h sinh thái nghỉ d ưỡ ng 
kết hợp d ịc h vụ vui chơi giải trí

 (CTy TNHH TMDV Hoàng Gia Bảo)

Nhà ở cao tầng 
kết hợp Trườ ng Mầm non
 (CTy CPVLX D Thế Giới Nhà)

Khu d ân cư phục vụ tái định cư
 d ự án cầu Đồng Nai và kinh d oanh

 (Công ty An Hưng Phát)

Khu tái định cư số  39
(khu quân đoàn 4)

Trườ ng THCS 
Long Bình Tân 
(m ở rộng)

Khu d ân cư 
(Cty Toàn Thịnh Phát)

Cầu Đồng Nai m ới và tuyến 2 đầu cầu
(từ ngã  3 Tân Vạn đến điểm  cuố i tuyến 

QL1 tránh TPBH)

Khu d ân cư số  93
 (Cty X D Miền Đông)

Khu d ân cư theo QH
(Cty CP TM và SX  
Hùng Đại Dương)

Kho, cảng xăng d ầu 

Khu tái định cư số  37 

Hành lang an toàn giao thông Quố c lộ 51

Khu đất 
Tờ  34 thửa 338

Cảng Đồng Nai 
(m ở rộng)

Khu đất thửa 106, 144  tờ 25 
(công ty Lâm  sản Sài Gòn)

Hương  Lộ 2 (đoạn 1 từ Q L
 51 đến cầu Long  Hưng )
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